	TRƯỜNG THCS PHONG CỐC

                          -------(-------
	ĐỀ KHẢO SÁT CHỌN HSG LỚP 8
NĂM HỌC: 2015 – 2016

MÔN: TOÁN

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



Bài 1: ( 3,5 điểm)
a) Tính nhanh giá trị của biểi thức sau bằng cách hợp lý.

A = x5 – 2016x4 + 2016x3-2016x2+2016x- 15 với x = 2015

b) Thực hiện phép tính:

B = 3xn( 4xn-1-x) – 2xn+1( 6xn-2-1)
     c) Rút gọn biểu thức:

     C = ( 3x2 +3x +1)2 +(3x2+1)2– 2.(3x2+3x+1)(3x2+1)
Bài 2:( 3,5 điểm)
a) Tìm x, y thỏa mãn: 2x2 + 2xy + y2 + 9- 6x = 0
b) Tìm x biết: 6(x+1)2 – 2(x+1)3 + 2(x-1)(x2+x+1)=1  

Bài 3: ( 3 điểm)
a) Xác định các hệ số a, b, c biết rằng: ( 2x - 5)( 3x + b ) = ax2 + x +c

b) Chứng minh rằng đa thức sau luôn dương với mọi giá trị của biến

Q = ( x + 3 )( x - 11) + 133.
Bài 4: ( 4,0 điểm)
      Ba tổ học sinh tham gia trồng cây xung quanh vườn trường. Số cây tổ hai trồng so với số cây tổ một là 11:6, số cây tổ ba trồng so với tổ một là 10:7. Hỏi mỗi tổ đã trồng được bao nhiêu cây. Biết rằng tổng số cây của ba tổ trồng được 179 cây.

Bài 5: (6 điểm)
1) Chứng minh rằng trong một tứ giác tổng hai đường chéo lớn hơn tổng hai cạnh đối.
2) Cho tam giác ABC vuông tại A , phân giác BD. Gọi M,N,I theo thứ tự là trung điểm của BD, BC, CD. Tứ giác AMNI là hình gì? Chứng minh.
    ...................................................Hết.......................................................

LỜI GIẢI SƠ LƯỢC + BIỂU ĐIỂM
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	Bài 1
( 3,5 điểm)
	a)A = x5 – 2016x4 + 2016x3-2016x2+2016x- 15
Thau 2016 = x+1 vào đa thức:

A = x5 – (x+1)x4 + (x+1)x3-(x+1)x2+(x+1)x- 15

= x5 – x5 – x4 +x4 +x3 – x3 – x2 +x2 +x – 15

= x – 15 = 2015 – 15 = 2000
	0,5

0,5

0,5

	
	b)B = 3xn( 4xn-1-x) – 2xn+1( 6xn-2-1)

= 12x2x-1- 3xn+1- 12x2x-1 + 2xn+1
= - xn+1
	0,5

0,5

	
	c)C = ( 3x2 +3x +1)2 +(3x2+1)2– 2.(3x2+3x+1)(3x2+1)

= ( 3x2 +3x +1)2– 2.(3x2+3x+1)(3x2+1) +(3x2+1)2
= ( 3x2 +3x +1 – 3x2 -1) 

= (3x)2 = 9x2
	0,5

0,5

	Bài 2

( 3,5 điểm)
	a)Tìm x, y thỏa mãn: 2x2 + 2xy + y2 + 9- 6x = 0 

Biến đối về: ( x+y)2 +(x-3)2 =0

Lí luận: x = 3; y = -3
	0,5

1,0

	
	b) 6(x+1)2 – 2(x+1)3 + 2(x-1)(x2+x+1)=1  

Khai triển:

6( x2 +2x+1)-2( x3 + 3x2 +3x +1) +2(x3-1) =1

Thu gọn: 6x+2 =1

Tìm được x = 
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	Bài 3

( 3,0 điểm)
	a)( 2x - 5)( 3x + b ) = ax2 + x +c

Biến đổi: 6x2 +( 2b-15)x – 5b = ax2 +x + c
Lí luận để có:
[image: image2.wmf]6

2151

5

a

b

bc

=

ì

ï

-=

í

ï

-=

î

 

Tìm được: a = 6; b =8; c=-40
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	b)Q = ( x + 3 )( x - 11) + 133.

Thu gọn: Q = x2 – 8x +100

Biến đổi về dạng: Q = (x-4)2 +84

Lí luận được Q>0 với mọi x.
	0,5

0,5

0,5

	Bài 

( 4,0 điểm)
	Gọi số cây trồng được của mỗi tổ lần lượt là a, b, c. ĐK 0<a, b, c< 179, a, b, c là số nguyên.
	0,75

	
	Theo bài ra ta có: a+b+c = 179 và b:a = 11:6, c: a = 10:7
	0,75

	
	Suy ra:  
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	Do đó: a = 42, b =77, c = 60 ( TMĐK)
	0,75

	
	Vậy tổ một trồng được: 42 ( cây); tổ hai trồng được: 77 ( cây); tổ ba trồng được 60( cây)
	0,75

	Bài 5

( 6,0 điểm)
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Áp dụng bất đẳng thức trong các tam giác AOB và DOC

Ta có: OA+OB> AB, OC+OD> CD

Suy ra: AC+ BD > AB+CD
	1,5

	
	
	

	
	Áp dụng bất đẳng thức trong các tam giác AOD và BOC

Ta có OA+OD>AD, OB+OC>BC

Suy ra: AC+ BD > AD +BC


	1,5
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	Chứng minh được tứ giác AMNI là hình thang
	1,5 điểm

	
	Chứng minh được AN=MI, từ đó suy ra tứ giác AMNI là hình thang cân


	1,5 điểm


Phong Cốc, ngày 07 tháng 9 năm 2015

	NHÀ TRƯỜNG

       (Duyệt)
	NGƯỜI RA ĐỀ

Vũ Trọng Thêm


Bài 5:
2)

[image: image6.emf]N

I

M

D

C

A

B

 a,(1 điểm)

	Chứng minh được tứ giác AMNI là hình thang
	1,5đ

	Chứng minh được AN=MI, từ đó suy ra tứ giác AMNI là hình thang cân
	1,5đ
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